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Phụ lục I
GIẢI THÍCH  CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ 
MỤC TIÊU CLTK 21-30
(Kèm theo Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30)

1. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê
1.1 Tập trung khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê
a. Các chỉ tiêu
1101. Số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn hoàn toàn từ nguồn dữ liệu hành chính;
1102. Số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn một phần từ nguồn dữ liệu hành chính;
1103. Tỷ lệ số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính.
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm: 
Dữ liệu hành chính là dữ liệu của cơ quan nhà nước được ghi chép, lưu giữ, cập nhật trong các hồ sơ hành chính dạng giấy hoặc dạng điện tử. Hồ sơ/đăng ký hành chính được duy trì để lưu trữ hồ sơ về tất cả các đối tượng được quản lý và quy trình quản trị yêu cầu tất cả các đối tượng có thể được xác định.
Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước là hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể từ dữ liệu hành chính. Cơ sở dữ liệu hành chính được sử dụng trong hoạt động thống kê nhà nước gồm: Cơ sở dữ liệu về con người/quản lý  dân cư; Cơ sở dữ liệu về đất đai; Cơ sở dữ liệu về cơ sở kinh tế; Cơ sở dữ liệu về thuế; Cơ sở dữ liệu về hải quan/xuất  nhập khẩu; Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm; Cơ sở dữ liệu hành chính y tế/giáo dục; Cơ sở dữ liệu hành chính khác (Hệ thống cấp phép/đăng ký sở hữu tài sản/phương tiện, v.v…).
- Chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn hoàn toàn từ nguồn dữ liệu hành chính: Việc biên soạn các chỉ tiêu thống kê này hoàn toàn dựa trên dữ liệu từ các nguồn dữ liệu hành chính.
- Chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn một phần từ nguồn dữ liệu hành chính: Việc biên soạn các chỉ tiêu này dựa trên sự kết hợp giữa nguồn dữ liệu hành chính với nguồn dữ liệu điều tra và các nguồn dữ liệu khác.
Trong trường hợp nguồn dữ liệu hành chính không đáp ứng toàn bộ các phân tổ của một chỉ tiêu nhưng không có nguồn số liệu từ điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê thay thế cho các phân tổ còn lại thì vẫn tính chỉ tiêu này là biên soạn hoàn toàn từ nguồn dữ liệu hành chính.
Ngược lại, nếu một chỉ tiêu mà nguồn dữ liệu hành chính chỉ đáp ứng một phần phân tổ, các phân tổ còn lại tổng hợp từ dữ liệu điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê thì được tính là biên soạn một phần từ nguồn dữ liệu hành chính.
Phạm vi: Sử dụng dữ liệu hành chính để biên soạn các chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê bao gồm: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN; Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số; Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics và các Bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển giới, phát triển bền vững và về thanh niên Việt Nam.
c. Phương pháp tính
- Tỷ lệ số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính
	1103. Tỷ lệ số chỉ tiêu thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu i được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính (%)
	=
	Số chỉ tiêu thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu i được biên soạn (một phần và hoàn toàn) từ nguồn dữ liệu hành chính
	  ×100

	
	
	Tổng số chỉ tiêu thống kê thuộc các Bộ  chỉ tiêu i được biên soạn
	


i: là các Bộ chỉ tiêu nêu ở mục “Phạm vi” nói trên.  
d. Kỳ báo cáo: 5 năm/lần, vào các năm 2021, 2025, 2030 
e. Nguồn báo cáo: Các hệ thống chỉ tiêu thống kê.
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Bộ, ngành.
1.2 Thay thế phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong điều tra và tổng điều tra thống kê
a. Các chỉ tiêu
1201. Tỷ lệ phiếu điều tra thu được bằng phiếu điện tử trên tổng số phiếu điều tra của các cuộc điều tra trong năm;
1202.  Tỷ lệ phiếu điều tra thu được bằng phiếu điện tử trên tổng số phiếu điều tra của cuộc tổng điều tra thống kê trong năm.
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm: 
Phiếu điều tra điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập thông tin điều tra, như: sử dụng các phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông, trên đường truyền và các nguồn điện tử khác. Các phương pháp thu thập thông tin có ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông bao gồm: 
(i) Phỏng vấn trực tiếp: ghi chép bằng thiết bị điện tử thông minh (Smartphone - điện thoại thông minh, máy tính bảng…) viết tắt là CAPI; 
(ii) Phỏng vấn gián tiếp: điền thông tin trên phiếu trực tuyến có kết nối internet (viết tắt là Webform) đã được thiết kê trên trang Web, người thực hiện khai thông tin cho phiếu điều tra sẽ điền thông tin trực tiếp trên nền tảng web.
Loại phiếu điều tra: Là số loại phiếu điều tra được áp dụng cho từng cuộc điều tra cụ thể. Một cuộc điều tra có thể áp dụng một hoặc nhiều loại phiếu điều tra. Ví dụ: Cuộc điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình áp dụng 01 loại phiếu điều tra là phiếu phỏng vấn hộ dân cư; Cuộc Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi áp dụng 03 loại phiếu điều tra là: Phiếu 01/SN. áp dụng cho đơn vị sự nghiệp; Phiếu 02/VVL-H. áp dụng đối với các hội, liên hiệp hội, liên đoàn, hiệp hội; Phiếu 03/VVL-TG. áp dụng đối với các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng;…
Phạm vi: Tổng điều tra và điều tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia.
c. Phương pháp tính
- Tỷ lệ phiếu điều tra thu được bằng phiếu điện tử trên tổng số phiếu điều tra của các cuộc điều tra thống kê trong năm
	1201. Tỷ lệ phiếu điều tra thu được bằng phiếu điện tử trên tổng số phiếu điều tra của các cuộc điều tra thống kê trong năm
	


=
	Số phiếu điều tra thu được bằng phiếu điện tử của các cuộc điều tra thống kê trong năm
	


×100

	
	
	Tổng số phiếu điều tra của các cuộc điều tra thống kê trong năm
	


- Tỷ lệ phiếu điều tra thu được bằng phiếu điện tử trên tổng số phiếu điều tra của cuộc tổng điều tra thống kê trong năm
	1202. Tỷ lệ phiếu điều tra thu được bằng phiếu điện tử trên tổng số phiếu điều tra của cuộc tổng điều tra thống kê trong năm
	


=
	Số phiếu điều tra thu được bằng phiếu điện tử của cuộc tổng điều tra thống kê trong năm
	


×100

	
	
	Tổng số phiếu điều tra của cuộc tổng điều tra thống kê trong năm
	


d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30.
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Bộ, ngành.
1.3 Liên kết dữ liệu hành chính với dữ liệu điều tra để giảm gánh nặng cho người trả lời, giảm chi phí sản xuất số liệu thống kê chính thức và tăng giá trị phân tích của thống kê chính thức
a. Các chỉ tiêu
1301. Số lượng cuộc điều tra và tổng điều tra được tích hợp với dữ liệu hành chính;
1302. Tỷ lệ cuộc điều tra và tổng điều tra được tích hợp với dữ liệu hành chính. 
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm:
- Số lượng cuộc điều tra và tổng điều tra được tích hợp với dữ liệu hành chính: Các cuộc điều tra và tổng điều tra sử dụng nguồn dữ liệu hành chính để lập hoặc cập nhật dàn mẫu cho điều tra thống kê, bổ sung dữ liệu thiếu do không thu thập từ điều tra, hoặc sử dụng dữ liệu từ các nguồn hành chính làm biến phụ trợ trong ước tính suy rộng cho tổng thể. 
Phạm vi: Tổng điều tra và điều tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia.
c. Phương pháp tính
	1302. Tỷ lệ cuộc điều tra và tổng điều tra được tích hợp với dữ liệu hành chính
	
=
	Số lượng cuộc điều tra và tổng điều tra được tích hợp với dữ liệu hành chính
	
×100

	
	
	Tổng số cuộc điều tra và tổng điều tra thực hiện trong năm
	


d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 của Bộ, ngành 
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Bộ, ngành.
1.4 Nghiên cứu về các nguồn dữ liệu mới và phương pháp luận mới cho thống kê chính thức
a. Các chỉ tiêu
1401. Số lượng các đề tài nghiên cứu về các nguồn dữ liệu mới và phương pháp luận mới được nghiệm thu và đề xuất áp dụng cho thống kê chính thức.   
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm:
- Số lượng các đề tài nghiên cứu về các nguồn dữ liệu mới và phương pháp luận mới được nghiệm thu và đề xuất áp dụng cho thống kê chính thức: 
Các nguồn dữ liệu truyền thống được sử dụng cho thống kê chính thức bao gồm dữ liệu từ điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và hồ sơ hành chính. Như vậy, nguồn dữ liệu mới được hiểu là nguồn dữ liệu phi truyền thống và được thu thập từ nguồn dữ liệu lớn được lưu trữ trên không gian mạng, dữ liệu viễn thám, dữ liệu vệ tinh, dữ liệu đi động, dữ liệu nano…
Việc nghiên cứu các phương pháp cải tiến cũng như các nguồn dữ liệu mới (dữ liệu nano/dữ liệu lớn…) và thay thế làm đầu vào cho thống kê chính thức hoặc kết hợp các nguồn dữ liệu hiện có và mới làm đầu vào cho thống kê chính thức được đặc biệt khuyến khích trong các cơ quan thống kê.
Phương pháp luận mới về lĩnh vực thống kê là các phương pháp thống kê chưa được ban hành và sử dụng trong hệ thống thống kê nhà nước hoặc các nghiên cứu về phương pháp thống kê có cập nhật mới theo chuẩn quốc tế.
Phạm vi: Quốc gia, bộ, ngành.
c. Phương pháp tính
- Số lượng các đề tài nghiên cứu về các nguồn dữ liệu mới và phương pháp luận mới được nghiệm thu và đề xuất áp dụng cho thống kê chính thức: Tính số lượng các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở về các nguồn dữ liệu mới và phương pháp luận mới cho thống kê chính thức được đăng ký, bảo vệ nghiệm thu và được đề xuất áp dụng tại cơ quan Tổng cục Thống kê, thống kê bộ, ngành.
d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 của Bộ, ngành. 
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Bộ, ngành.



2. Đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê
2.1 Các chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn và công bố theo tiêu chuẩn thống kê Việt Nam
a. Các chỉ tiêu
2101. Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 
[bookmark: _Hlk129091850]2102. Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN; 
2103. Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số; 
2104. Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics; 
2105. Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; 
2106. Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững; của Việt Nam; 
2107. Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; 
2108. Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; 
2109. Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm:
(1) Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia: Là tập hợp các chỉ tiêu thống kê chủ yếu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm thu thập thông tin thống kê hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia. 
Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành tại Phụ lục kèm theo Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
Nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(2) Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN: Là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh các đặc điểm của hiện tượng kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê theo yêu cầu của cơ quan thống kê ASEAN; được ban hành theo Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT ngày 11/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
(3) Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số: Là tập hợp các chỉ tiêu thống kê bảo đảm giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu thuộc Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; được ban hành theo Thông tư số 13/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
(4) Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics: Là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh các đặc điểm của hoạt động logistics, chi phí logistics trong nền kinh tế quốc gia và các dịch vụ logistics thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam; được ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
(5) Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia được: Là tập hợp các chỉ tiêu phản ánh đặc điểm, tính chất quan trọng, mối liên hệ chủ yếu về phát triển giới ở Việt Nam; được ban hành theo Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
(6) Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam: Là tập hợp các chỉ tiêu nhằm cung cấp số liệu đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; được ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.                      
(7) Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành: Là tập hợp các chỉ tiêu thống kê do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành để thu thập thông tin thống kê hình thành hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành. 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành được xây dựng phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và thông lệ quốc tế. Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành là cơ sở phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chương trình điều tra thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê và chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành. 
(8) Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam: Là tập hợp các chỉ tiêu nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên; được ban hành theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
(9) Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Là tập hợp các chỉ tiêu thống kê để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia và hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và là cơ sở phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong hoạt động thống kê ở từng cấp và trong việc xây dựng chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành. 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được ban hành theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
 (Ghi chú: Việc đánh giá từng bộ chỉ tiêu sẽ căn cứ vào nội dung các Bộ chỉ tiêu hiện hành tại thời điểm đánh giá).
Phạm vi: Quốc gia; bộ, ngành; Lĩnh vực; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
c. Phương pháp tính
Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc các Bộ chỉ tiêu (từ Bộ chỉ tiêu số (1) đến Bộ chỉ tiêu số (9)) được đánh giá theo 2 cấp độ: Tỷ lệ công bố chỉ tiêu và mức độ công bố chi tiết theo phân tổ.
(1) Tỷ lệ công bố các chỉ tiêu thuộc từng bộ chỉ tiêu là tỷ lệ phần trăm số chỉ tiêu đã được biên soạn, công bố trên tổng số chỉ tiêu quy định của từng Bộ chỉ tiêu.
Chỉ tiêu đã được biên soạn, công bố được xác định là chỉ tiêu đã có số liệu kể cả có số liệu đầy đủ các phân tổ hay chỉ có số liệu một phần. Khi đánh giá, chỉ tiêu này sẽ được đánh giá theo 02 mức độ: Tỷ lệ chỉ tiêu được công bố đầy đủ và Tỷ lệ chỉ tiêu được công bố 1 phần.
Công thức tính:
	Tỷ lệ chỉ tiêu thống kê thuộc
Bộ chỉ tiêu i được biên soạn, công bố (%)
	
=
	Số chỉ tiêu của Bộ chỉ tiêu i được biên soạn, công bố
	
×100

	
	
	Tổng số chỉ tiêu thuộc                           Bộ chỉ tiêu i
	


(2) Tỷ lệ công bố theo phân tổ đối với từng Bộ chỉ tiêu được xác định là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số phân tổ đã được biên soạn, công bố số liệu trên tổng số phân tổ được quy định cho từng Bộ chỉ tiêu. Tỷ lệ này sẽ phản ánh đầy đủ, tổng quát về mức độ có số liệu của cả Bộ chỉ tiêu.
Công thức tính:
	Tỷ lệ biên soạn, công bố theo phân tổ đối với Bộ chỉ tiêu i (%)
	
=
	Tổng số phân tổ thuộc Bộ chỉ tiêu i
đã được biên soạn, công bố
	
×100

	
	
	Tổng số phân tổ được quy định trong Bộ chỉ tiêu i
	


(i: Là từng Bộ chỉ tiêu từ (1) Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đến (9) Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).
d. Kỳ báo cáo: 5 năm (2025, 2030)
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 của Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh.
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê):
+ Đánh giá các chỉ tiêu được phân công thực hiện trong tất cả các Bộ chỉ tiêu;
+ Tổng hợp đánh giá các Bộ chỉ tiêu 2101-2106;
+ Tổng hợp đánh giá các Bộ chỉ tiêu 2109 (Cục Thống kê cấp tỉnh).
- Bộ, ngành:
+ Đánh giá các chỉ tiêu được phân công thực hiện trong tất cả các Bộ chỉ tiêu;
+ Tổng hợp đánh giá Bộ chỉ tiêu 2107; 
+ Riêng Bộ Nội vụ: Tổng hợp đánh giá Bộ chỉ tiêu 2107 và 2108.
2.2 Mức độ thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia 2008 (SNA2008)
a. Các chỉ tiêu
2201. Biên soạn và công bố được các chỉ tiêu của mức 4/6: (Giá trị tăng thêm theo khu vực thể chế; Thặng dư hoạt động hoặc thu nhập hỗn hợp theo khu vực thể chế; Thu nhập quốc gia theo khu vực thể chế; Thu nhập quốc gia khả dụng theo khu vực thể chế; Tiết kiệm theo khu vực thể chế; Cho vay thuần/Đi vay thuần của Tài khoản vốn theo khu vực thể chế (trừ khu vực Chính phủ)).
2202. Biên soạn và công bố được các chỉ tiêu của mức 5/6 (Giá trị tăng thêm theo khu vực thể chế; Thặng dư hoạt động hoặc thu nhập hỗn hợp theo khu vực thể chế; Thu nhập quốc gia theo khu vực thể chế; Thu nhập quốc gia khả dụng theo khu vực thể chế; Tiết kiệm theo khu vực thể chế; Cho vay thuần/Đi vay thuần của Tài khoản tài chính theo khu vực thể chế (trừ khu vực Chính phủ chung)).
b. Khái niệm, phương pháp tính, nguồn số liệu
Đạt mức độ 4/6: Biên soạn và công bố được các chỉ tiêu từ Giá trị tăng thêm theo khu vực thể chế; Thặng dư hoạt động hoặc thu nhập hỗn hợp theo khu vực thể chế; Thu nhập quốc gia theo khu vực thể chế; Thu nhập quốc gia khả dụng theo khu vực thể chế; Tiết kiệm theo khu vực thể chế.
Đạt mức độ 5/6: Biên soạn và công bố được các chỉ tiêu Giá trị tăng thêm theo khu vực thể chế; Thặng dư hoạt động hoặc thu nhập hỗn hợp theo khu vực thể chế; Thu nhập quốc gia theo khu vực thể chế; Thu nhập quốc gia khả dụng theo khu vực thể chế; Tiết kiệm theo khu vực thể chế; Cho vay thuần/Đi vay thuần của Tài khoản vốn theo khu vực thể chế (trừ khu vực Chính phủ).
*  Giá trị tăng thêm theo khu vực thể chế
Khái niệm
Giá trị tăng thêm là chỉ tiêu cân đối của tài khoản sản xuất.
Giá trị tăng thêm phản ánh toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (một năm hoặc một quý).
Giá trị tăng thêm được đo lường theo giá trị gộp và thuần.
Phương pháp tính:
Giá trị tăng thêm gộp = Giá trị sản xuất – Chi phí trung gian
Giá trị tăng thêm thuần = Giá trị tăng thêm gộp – Khấu hao tài sản cố định
Phân tổ: Khu vực thể chế
Kỳ công bố: Năm
[bookmark: _Hlk129094421]Nguồn số liệu: 
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Dữ liệu hành chính.
* Thặng dư hoạt động hoặc thu nhập hỗn hợp theo khu vực thể chế 
Khái niệm:
Thặng dư hoạt động hoặc thu nhập hỗn hợp là chỉ tiêu cân đối của tài khoản tạo thu nhập. 
Thặng dư hoạt động hoặc thu nhập hỗn hợp là phần thu nhập từ quá trình sản xuất của khu vực doanh nghiệp hoặc hộ gia đình trước khi chi trả hoặc thu nhập nhận được lãi vay ngân hàng, tiền thuê bất động sản, lãi từ các tài sản tài chính khác, tiền thuê đất, tiền thuê tài nguyên (Ví dụ: thuê vùng trời, vùng biển, vùng phủ sóng rada, thềm lục địa v.v...), v.v... để phục vụ cho quá trình sản xuất. 
Thặng dư hoạt động được đo lường theo giá trị gộp và thuần.
Phương pháp tính:
Thặng dư hoạt động gộp = Giá trị tăng thêm - Thu nhập của người lao động - Thuế trừ trợ cấp sản xuất
Thặng dư hoạt động thuần = Thặng dư hoạt động gộp - Khấu hao TSCĐ
Thu nhập hỗn hợp = Giá trị tăng thêm - Thu nhập của người lao động - Thuế trừ trợ cấp sản xuất - Khấu hao TSCĐ 
Phân tổ: Khu vực thể chế
Kỳ công bố: Năm
Nguồn số liệu: 
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Dữ liệu hành chính. 
* Thu nhập quốc gia theo khu vực thể chế 
 Khái niệm:
Thu nhập quốc gia là chỉ tiêu cân đối của tài khoản phân phối thu nhập lần đầu của các khu vực thể chế trong nền kinh tế. 
Thu nhập quốc gia phản ánh thu nhập tạo ra của một quốc gia từ kết quả sản xuất trong lãnh thổ kinh tế và từ các yếu tố sản xuất trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.
Thu nhập quốc gia được đo lường theo giá trị gộp và thuần.
Phương pháp tính: 
	Tổng thu nhập quốc gia gộp (GNI)
	=
	GDP          
	 +
	Chênh lệch giữa thu nhập của người lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về và thu nhập của người nước ngoài ở Việt Nam gửi ra
	+
	Chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập sở hữu trả cho nước ngoài


Trong đó:
- Chênh lệch (thuần) giữa thu nhập và chi trả về thu nhập lao động với nước ngoài là phần còn lại giữa các khoản thu nhập về tiền lương và tiền công lao động (bằng tiền hay hiện vật) và các khoản thu nhập khác mang tính chất trả công lao động cho công nhân và người lao động Việt Nam thường trú ở nước ngoài nhận được từ các tổ chức, đơn vị dân cư sản xuất không thường trú (nước ngoài) – (trừ đi) phần chi về thù lao lao động của các tổ chức, đơn vị dân cư sản xuất thường trú của Việt Nam chi trả cho công nhân và người lao động nước ngoài thường trú ở Việt Nam;
- Chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập sở hữu trả cho nước ngoài là phần còn lại của thu nhập sở hữu do đơn vị và dân cư thường trú Việt Nam nhận được từ nước ngoài (từ đơn vị và dân cư không thường trú) – (trừ đi) thu nhập sở hữu của đơn vị và dân cư không thường trú Việt Nam.
Thu nhập hay chi trả sở hữu gồm các khoản sau:
+ Thu nhập hoặc chi trả về lợi tức đầu tư trực tiếp với nước ngoài;
+ Thu nhập hoặc chi trả lợi tức đầu tư vào giấy tờ có giá như: cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá và công cụ tài chính khác;
+ Thu nhập hoặc chi trả lợi tức về cho thuê, mướn, quyền sử dụng, bản quyền sáng chế, nhãn mác, quyền khai thác khoáng sản phục vụ cho quá trình sản xuất, cho thuê đất đai, vùng trời, vùng biển, tô giới …
Thu nhập quốc gia thuần = Thu nhập quốc gia gộp – Khấu hao TSCĐ
Phân tổ: Khu vực thể chế
Kỳ công bố: Năm
Nguồn số liệu: 
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Dữ liệu hành chính từ Ngân hàng Nhà nước. 
* Thu nhập quốc gia khả dụng theo khu vực thể chế 
Khái niệm:
Thu nhập khả dụng là chỉ tiêu cân đối của Tài khoản phân phối thu nhập lần hai. 
Thu nhập khả dụng là chỉ tiêu phản ánh thu nhập của đơn vị thể chế hay khu vực thể chế có thể sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng hay để dành mà không hề ảnh hưởng tới của cải thuần hiện có của đơn vị hay khu vực thể chế.
Thu nhập khả dụng của đơn vị thể chế /Khu vực thể chế bằng chỉ tiêu cân đối thu nhập lần đầu cộng với chuyển nhượng hiện hành nhận được (bên nguồn) trừ (-) đi chi chuyển nhượng hiện hành (bên sử dụng).
Thu nhập quốc gia khả dụng được đo lường theo giá trị gộp và thuần. 
Phương pháp tính:
	Thu nhập quốc gia 
khả dụng gộp (NDI)
	=
	Thu nhập quốc gia (GNI)
	++
	Chuyển nhượng hiện hành thuận từ nước ngoài


Trong đó:
Chuyển nhượng hiện hành là quá trình trao đổi thu nhập giữa các đơn vị và dân cư thường trú và không thường trú với mục đích cho tiêu dùng cuối cùng. Chuyển nhượng hiện hành thuần từ nước ngoài là chênh lệch giữa thu từ chuyển nhượng hiện hành từ bên ngoài với chi chuyển nhượng hiện hành cho bên ngoài. Có 3 loại chuyển nhượng hiện hành chính được phân biệt trong tài khoản phân phối thu nhập lần hai:
(a) Thuế hiện hành đánh vào thu nhập, của cải (tài sản) gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế đánh vào thu chênh lệch giá, thuế đánh vào giải thưởng xổ số, cờ bạc; thuế đánh vào đất đai, nhà cửa tài sản khác; thuế chi tiêu; thuế xin cấp giấy phép;
(b) Đóng góp xã hội; phúc lợi xã hội: gồm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,...; các khoản tiền hưu trí, hỗ trợ/trợ cấp mất việc, ốm đau,... nhận được từ chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội;
(c) Chuyển nhượng hiện hành khác gồm một số loại, trong đó có hai loại chính: đóng và nhận tiền bồi thường bảo hiểm từ các loại bảo hiểm phi nhân thọ và chuyển nhượng hiện hành giữa các cơ quan của chính phủ (thường là giữa các chính phủ, nhà nước khác nhau), chuyển nhượng hiện hành của khu vực gia đình, khu vực không vì lợi phục vụ hộ gia đình như: viện trợ nhân đạo, quà biếu, tặng, kiều hối,... 
Thu nhập khả dụng thuần = Thu nhập khả dụng gộp – Khấu hao TSCĐ
Phân tổ: Khu vực thể chế 
Kỳ công bố: Năm.
Nguồn số liệu:
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Dữ liệu hành chính. 
* Tiết kiệm theo theo khu vực thể chế 
Khái niệm:
Tiết kiệm là chỉ tiêu cân đối của tài khoản sử dụng thu nhập.
Tiết kiệm là một trong hai thành phần cấu thành của của thu nhập quốc gia khả dụng, bằng hiệu số giữ thu nhập quốc gia khả dụng và tiêu dùng cuối cùng.
Tiết kiệm được đo lường theo giá trị gộp và thuần.
Phương pháp tính:
Tiết kiệm gộp = Thu nhập quốc gia khả dụng - Tiêu dùng cuối cùng
Tiết kiệm thuần = Tiết kiệm gộp - Khấu hao TSCĐ
Phân tổ: Khu vực thể chế
Kỳ công bố: Năm
Nguồn số liệu: 
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
- Dữ liệu hành chính.
* Cho vay thuần/Đi vay thuần của Tài khoản vốn theo khu vực thể chế (trừ khu vực Chính phủ)
Khái niệm:
Cho vay thuần/đi vay thuần là chỉ tiêu cân đối của tài khoản vốn – tài sản phi tài chính.
Cho vay thuần phản ánh số lượng vốn thuần hiện có của đơn vị thể chế hay khu vực thể chế có thể cung cấp cho đơn vị thể chế hay khu vực thể chế khác.
Đi vay thuần phản ánh số lượng vốn đơn vị thể chế hay khu vực thể chế phải đi vay từ đơn vị hay khu vực thể chế khác.
Phương pháp tính
Cho vay thuần/đi vay thuần = Thuần thay đổi của cải do để dành và chuyển nhượng vốn
Trong đó: 
Thuần thay đổi của cải = Để dành thuần + Thuần chuyển nhượng vốn – Tích lũy tài sản (TSCĐ, TSLĐ, TS quý hiếm) – Thay đổi TS phi sản xuất - Khấu hao TSCĐ 
Kết quả cho dấu (+) thì chỉ tiêu cân đối là Cho vay thuần, ngược lại là Đi vay thuần.
Phân tổ: Khu vực thể chế
Kỳ công bố: 5 năm
Nguồn số liệu: 
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Dữ liệu hành chính.
* Cho vay ròng/đi vay ròng của tài khoản tài chính theo khu vực thể chế (trừ khu vực Chính phủ)
Khái niệm
Cho vay ròng/Đi vay ròng là số tiền thuần mà một đơn vị hoặc một khu vực có sẵn để cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp các đơn vị khác hoặc các khu vực khác.
Cho vay ròng/đi vay ròng là chỉ tiêu cân đối trong tài khoản  tài chính, bằng hiệu số giữa mua ròng các tài sản tài chính và phát sinh ròng các khoản nợ phải trả. 
Tài sản tài chính (và nợ phải trả) bao gồm:
(1) Vàng, tiền và quyền rút vốn đặc biệt;
(2) Tiền mặt và tiền ký gửi;
(3) Nợ bảo đảm;
(4) Khoản cho vay;
(5) Cổ phiếu và cổ phần khác;
(6) Bảo hiểm, trợ cấp và dự trữ kỹ thuật bảo hiểm;
(7) Những vấn đề tài chính phát sinh;
(8) Các khoản phải thu và phải trả khác (như tín dụng thương mại, khoản ứng trước,…). 
Phương pháp tính
Cho vay ròng/đi vay ròng = Mua ròng các tài sản tài chính - Phát sinh ròng nợ phải trả
Phân tổ: Khu vực thể chế
Kỳ công bố: 5 năm
Nguồn số liệu: 
- Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Dữ liệu hành chính.
c. Kỳ báo cáo: 05 năm/lần 
d. Nguồn báo cáo: Phiếu theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 
e. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
[bookmark: _Hlk129097042]2.3 Cập nhật đầy đủ, thường xuyên hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS)
a. Các chỉ tiêu
2301.  Số chỉ tiêu được công bố trên hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS);
2302. Tỷ lệ chỉ tiêu đáp ứng tính định kỳ theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS);
2303. Tỷ lệ chỉ tiêu đáp ứng tính kịp thời theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS).
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm: Hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS) thay thế Hệ thống phổ biến dữ liệu chung (GDDS) từ năm 2015 để hỗ trợ các quốc gia đẩy mạnh phổ biến dữ liệu nhằm tăng cường tính minh bạch, thúc đẩy phát triển thống kê và tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa phổ biến dữ liệu và hoạt động giám sát.  e-GDDS cung cấp các khuyến nghị, dựa trên thực tiễn hiện nay của cơ quan biên soạn và phổ biến dữ liệu, được đề xuất về phạm vi, tính định kỳ và tính kịp thời  cho các khuôn khổ toàn diện, các hạng mục số liệu và các chỉ tiêu cụ thể. Chiều dữ liệu trong e-GDDS được liên kết chặt chẽ với chiều chất lượng, trong đó các kế hoạch để cải thiện chất lượng dữ liệu là một phần không thể tách rời. 
- Chỉ tiêu được công bố trên hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS): bao gồm: (1) Các chỉ tiêu về tài chính và kinh tế vĩ mô; (2) Các chỉ tiêu về kinh tế và kinh tế vĩ mô được khuyến khích; (3) Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và nhân khẩu học theo quy định của IMF được phổ biến trên Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia (NSDP).
- Chỉ tiêu đáp ứng tính định kỳ và tính kịp thời theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS): là các chỉ tiêu được phổ biến đảm bảo đúng tần suất biên soạn dữ liệu và thời gian phổ biến dữ liệu theo quy định của e-GDDS . (Xem Bảng B. Hạng mục dữ liệu và chỉ tiêu https://dsbb.imf.org/e-gdds/tableb).
Phạm vi: Quốc gia.

c. Phương pháp tính
- Tỷ lệ chỉ tiêu đáp ứng tính định kỳ theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS)
	2302.Tỷ lệ chỉ tiêu đáp ứng tính định kỳ theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS) (%)
	

=
	Số chỉ tiêu đáp ứng tính định kỳ theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường
 (e-GDDS)
	

×100

	
	
	Tổng số chỉ tiêu theo theo quy định của hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường 
(e-GDDS)
	


- Tỷ lệ chỉ tiêu đáp ứng tính kịp thời theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS)
	2303.Tỷ lệ chỉ tiêu đáp ứng tính kịp thời theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS) (%)
	

=
	Số chỉ tiêu đáp ứng tính kịp thời theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường                (e-GDDS)
	

×100

	
	
	Tổng số chỉ tiêu theo quy định của hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS)
	


d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nướ.c
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng nhà nước.
2.4 Hạng mục thuộc tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) đảm bảo tiêu chuẩn theo SDDS 
a. Các chỉ tiêu
2401. Tỷ lệ chỉ tiêu đáp ứng tính định kỳ theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS);
2402. Tỷ lệ chỉ tiêu đáp ứng tính kịp thời theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS).
b. Khái niệm/phạm vi
[bookmark: _Hlk129098254]Khái niệm: Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thiết lập để hướng dẫn các thành viên có hoặc có thể tìm cách tiếp cận thị trường vốn quốc tế trong việc cung cấp dữ liệu kinh tế và tài chính tới công chúng. SDDS được kỳ vọng sẽ tăng cường tính sẵn có của các số liệu thống kê kịp thời và toàn diện, do đó góp phần theo đuổi các chính sách kinh tế vĩ mô lành mạnh,cải thiện hoạt động của thị trường tài chính. 
Việt Nam chưa đăng ký SDDS mà hiện tuân thủ Hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS).
- Chỉ tiêu đáp ứng tính định kỳ và tính kịp thời theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS): là các chỉ tiêu, được phổ biến đảm bảo đúng tần suất biên soạn dữ liệu và thời gian phổ biến dữ liệu theo quy định của SDDS. (Xem Bảng Dữ liệu: Mức độ phù hợp, Tính chu kỳ và Tính kịp thời https://dsbb.imf.org/sdds/data-dimensions).
Phạm vi: Quốc gia.
c. Phương pháp tính
	2401. Tỷ lệ chỉ tiêu đáp ứng tính định kỳ theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) (%)
	

=
	Số chỉ tiêu đáp ứng tính định kỳ theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS)
	

×100

	
	
	Tổng số chỉ tiêu theo quy định của tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS)
	

	2402. Tỷ lệ chỉ tiêu đáp ứng tính kịp thời theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) (%)
	

=
	Số chỉ tiêu đáp ứng tính kịp thời theo tiêu chuẩn phổ  biến dữ liệu riêng (SDDS)
	

×100

	
	
	Tổng số chỉ tiêu theo quy định của tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS)
	


d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước.
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng nhà nước.
3. Bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô
3.1. Các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê kịp thời
a. Các chỉ tiêu
3101. Số các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê trong kế hoạch hàng năm;     
3102. Tỷ lệ các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê; 
3103. Tỷ lệ các sản phẩm thống kê được cung cấp kịp thời tới người sử dụng thông tin thống kê.
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm: Sản phẩm thống kê là các sản phẩm phổ biến thông tin thống kê được xuất bản hoặc cung cấp cho công chúng sử dụng để mô tả, ước tính, dự báo hoặc phân tích các đặc điểm của các nhóm, theo thông lệ mà thông tin xác định cá nhân, tổ chức hoặc quan sát dữ liệu cá nhân không bao gồm trong đó[footnoteRef:1].  [1:  OECD Glossary of Statistical Terms - Statistical products Definition] 

Các sản phẩm thống kê được bao gồm trong Kế hoạch phổ biến thông tin thống kê hàng năm (Lịch phổ biến thông tin, danh mục xuất bản phẩm của ngành Thống kê, bộ, ngành) trong đó có quy định thời gian phổ biến.
Các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê bao gồm các sản phẩm thống kê thường xuyên và không thường xuyên, ví dụ, Lịch phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hàng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, Tạp chí Con số và Sự kiện biên soạn, phổ biến trong năm[footnoteRef:2]. [2:  https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2022/12/QD-ban-hanh-Lich-PBTTTK-2023-cua-TCTK.pdf] 

Các sản phẩm thống kê được cung cấp kịp thời tới người sử dụng thông tin thống kê là các sản phẩm được cung cấp đúng với thời gian trong kế hoạch đã đề ra (kịp thời theo thời hạn công bố trong lịch phổ biến thông tin, danh mục xuất bản phẩm).
Phạm vi: 
- Quốc gia: các sản phẩm thuộc lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước do Tổng cục Thống kê thực hiện; 
- Bộ ngành: các sản phẩm thuộc lịch phổ biến thông tin thống kê do Bộ, ngành thực hiện;
- UBND cấp tỉnh: các sản phẩm (nếu có) thuộc lịch phổ biến thông tin thống kê do UBND cấp tỉnh thực hiện hoặc các báo cáo kết quả cuộc điều tra do UBND cấp tỉnh thực hiện ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia (đề nghị nghiên cứu thêm: Điểm c, khoản 1, Điều 30; Điểm c, khoản 2, Điều 48 và Điều 49 Luật Thống kê để nắm thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).
c. Phương pháp tính
	3102. Tỷ lệ các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê (%)
	
=
	Số các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê trong thực tế
	
×100

	
	
	Số các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê trong kế hoạch
	

	3103. Tỷ lệ các sản phẩm thống kê được cung cấp kịp thời tới người sử dụng thông tin thống kê (%)
	
=
	Số các sản phẩm thống kê được cung cấp kịp thời tới người sử dụng thông tin thống kê trong thực tế
	
×100

	
	
	Số các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê trong kế hoạch
	


d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 của bộ, ngành và UBND cấp tỉnh.
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh.
3.2. Cung cấp dữ liệu thống kê vi mô đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước
a. Các chỉ tiêu
3201. Số lượt nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê;
3202. Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê;
3203. Tỷ lệ đáp ứng một phần nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm: 
Dữ liệu vi mô là dữ liệu cấp đơn vị thu được từ các cuộc điều tra mẫu, tổng điều tra và hệ thống hành chính. Chúng cung cấp thông tin về đặc điểm của từng người hoặc tổ chức như hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ sở vật chất, trang trại hoặc thậm chí các khu vực địa lý như làng hoặc thị trấn. Hay nói cách khác dữ liệu vi mô là các dữ liệu được thu nhận, sắp xếp theo cấu trúc hoặc phi cấu trúc về các đặc điểm cụ thể đối với từng đối tượng (cá nhân) hình thành nên dữ liệu.
Thông thường kết quả điều tra mẫu/tổng điều tra được công bố dưới dạng tổng hợp đáp ứng cơ bản nhu cầu của các đối tượng dùng tin. Tuy nhiên chưa đáp ứng được các nhu cầu phân tích sâu hơn, việc truy cập vào dữ liệu vi mô cho phép các đối tượng dùng tin phân tích, nghiên cứu chuyên sâu hơn về các chủ đề so với kết quả điều tra được công bố. Do vậy, phát sinh các nhu cầu cung cấp dữ liệu vi mô của các đối tượng dùng tin.
Số lượt nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê được tính trên cơ sở các văn bản yêu cầu cung cấp thông tin được gửi đến cơ quan sở hữu dữ liệu thống kê vi mô.
Trong các lượt nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô, cơ quan sở hữu dữ liệu vi mô đáp ứng  100% các yêu cầu cung cấp của lượt nào thì tính lượt đó là đáp ứng hoàn toàn nhu cầu.
Phạm vi: Các cuộc điều tra, tổng điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và nguồn dữ liệu hành chính thuộc Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.
c. Phương pháp tính
	3202. Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê (%)
	

=
	Số lượt nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê được đáp ứng hoàn toàn
	

×100

	
	
	Tổng số lượt nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê
	

	3203. Tỷ lệ đáp ứng một phần nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê (%)
	

=
	Số lượt nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống được đáp ứng một phần
	

×100

	
	
	Tổng số lượt nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê
	


d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 của bộ, ngành.
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Bộ, ngành.
3.3. Tỷ lệ không hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê
a. Các chỉ tiêu
3301. Tỷ lệ không hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê.
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm: Sự hài lòng/không hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê là cảm nhận của người dùng tin đối với thông tin thống kê do Tổng cục Thống kê đã công bố so với mong muốn, kỳ vọng ban đầu. 
Tổng cục Thống kê tiến hành Điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê 3 năm 1 lần nhằm thu thập thông tin đánh giá tình hình sử dụng và mức độ hài lòng/không hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê đối với thông tin mà ngành Thống kê đã và đang phổ biến, cung cấp hiện nay, đồng thời tìm hiểu nhu cầu về thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng để có cơ sở xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất, phổ biến thông tin thống kê trong thời gian tới, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người dùng tin.
Phạm vi: Quốc gia.
c. Phương pháp tính
3301. Tỷ lệ không hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê: 
Đánh giá mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin đối với 5 loại sản phẩm thống kê chủ yếu, bao gồm: (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng; (2) Niên giám thống kê; (3) Ấn phẩm phân tích tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm; (4) Kết quả các cuộc điều tra thống kê; (5) Trang thông tin điện tử (Website) của Tổng cục Thống kê. 
Các đối tượng điều tra được phỏng vấn bằng câu hỏi định tính với 3 mức độ: Hài lòng, tương đối hài lòng và chưa hài lòng. Tỷ lệ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê được tính bình quân chung từ mức độ hài lòng đối với 5 loại sản phẩm thống kê nói trên. Tỷ lệ không hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê bằng 100% trừ đi tỷ lệ hài lòng đã được tính trước đó.
Công thức: 
	Tỷ lệ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê (%)
	
=
	Tổng số người trả lời hài lòng đối với các sản phẩm thông tin thống kê
	×  100

	
	
	Tổng số người trả lời 
	



	Tỷ lệ không hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê (%)
	=
	100
	-
	Tỷ lệ hài lòng của người sử dụng   thông tin thống kê


d. Kỳ báo cáo: 3 năm/lần 
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo cuộc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê.
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
4. Triển khai đồng bộ tư liệu hóa, chuyển đổi số hoạt động thống kê
4.1 Các hoạt động thống kê được tư liệu hóa
a. Các chỉ tiêu
4101. Số lượng các hoạt động sản xuất thông tin thống kê được tư liệu hóa;
4102. Tỷ lệ các hoạt động sản xuất thông tin thống kê được tư liệu hóa;
4103. Số lượng các hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tư liệu hóa;
4104. Tỷ lệ các hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tư liệu hóa.
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm: 
Tư liệu hóa là hoạt động lập hồ sơ về một nghiệp vụ qua các hình thức ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim và các hình thức khác nhằm phục vụ nghiên cứu, lưu trữ thông tin về nghiệp vụ đó.
Tư liệu hóa công tác thống kê bao gồm tư liệu hóa hoạt động sản xuất thông tin thống kê theo quy trình sản xuất thông tin thống kê và hoạt động quản lý, điều hành công tác thống kê.
Hoạt động sản xuất thông tin thống kê có 8 hoạt động cụ thể: xác định nhu cầu thông tin; thiết kế và xây dựng; thu thập thông tin; xử lý thông tin và tổng hợp kết quả; phân tích và dự báo; phổ biến thông tin thống kê; tư liệu hóa; đánh giá chất lượng trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể.
Số lượng các hoạt động sản xuất thông tin thống kê được tư liệu hóa: là tổng số các hoạt động thuộc 8 hoạt động trong sản xuất thông tin thống kê được tư liệu hóa. 
 Hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung có 10 hoạt động: công tác lưu trữ; quản lý công chức, viên chức; thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo; quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế; quản lý hỗ trợ kỹ thuật/dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức; tổ chức Hội nghị hội thảo quốc tế về thống kê tại Việt Nam; khai thác, biên soạn, cung cấp thông tin thống kê của Việt Nam cho tổ chức quốc tế và đối tượng dùng tin ngoài nước; Quản lý tài chính trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung.
Số lượng các hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tư liệu hóa: là tổng số các hoạt động thuộc 10 hoạt động trong quản lý điều hành được tư liệu hóa.
Phạm vi: Các cơ quan thống kê trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung; Bộ, ngành.
c. Phương pháp tính
Bảng sau đây liệt kê các hoạt động được tư liệu hóa trong công tác thống kê:
	STT
	Tên hoạt động

	I
	Sản xuất thông tin thống kê

	1
	Xác định nhu cầu thông tin

	2
	Thiết kế và xây dựng

	3
	Thu thập thông tin

	4
	Xử lý thông tin và tổng hợp kết quả

	5
	Phân tích và dự báo

	6
	Phổ biến thông tin thống kê

	7
	Tư liệu hóa

	8
	Đánh giá chất lượng

	II
	Hoạt động quản lý điều hành

	1
	Công tác lưu trữ

	2
	Quản lý công chức, viên chức

	3
	Thanh tra, kiểm tra

	4
	Tiếp công dân

	5
	Giải quyết khiếu nại tố cáo

	6
	Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế

	7
	Quản lý hỗ trợ kỹ thuật/dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức

	8
	Tổ chức Hội nghị hội thảo quốc tế về thống kê tại Việt Nam

	9
	Khai thác, biên soạn, cung cấp thông tin thống kê của Việt Nam cho tổ chức quốc tế và đối tượng dùng tin ngoài nước

	10
	Quản lý tài chính


	4102. Tỷ lệ các hoạt động sản xuất thông tin thống kê được tư liệu hóa
	=
	Số lượng các hoạt động sản xuất thông tin thống kê được tư liệu hóa
	x100

	
	
	Tổng số các hoạt động sản xuất thông tin thống kê của đơn vị
	

	4104. Tỷ lệ các hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tư liệu hóa
	=
	Số lượng các hoạt động quản lý, điều hành công tác thống kê đã được tư liệu hóa
	x100

	
	
	Tổng số các hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung
	


d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo: Phiếu theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 định kỳ.
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Bộ, ngành.
4.2 Các hoạt động thống kê được chuyển đổi số 
a. Các chỉ tiêu
4201. Số lượng hoạt động sản xuất thông tin thống kê được chuyển đổi số;
4202. Tỷ lệ các hoạt động sản xuất thông tin thống kê được chuyển đổi số;
4203. Số lượng hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được chuyển đổi số;
4204. Tỷ lệ các hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được chuyển đổi số.
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm: 
Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một cơ quan/ tổ chức, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình vận hành và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng/ người dùng cũng như tăng tốc các hoạt động nghiệp vụ. 
Chuyển đổi số trong công tác thống kê là chuyển đổi số hoạt động sản xuất thông tin thống kê, mô hình tổ chức, quản lý, điều hành công tác thống kê, phương thức cung cấp dịch vụ thống kê để nâng cao giá trị dữ liệu, dịch vụ thống kê và cung cấp dịch vụ thống kê mới. Chuyển đổi số trong công tác thống kê bao gồm chuyển đổi số hoạt động sản xuất thông tin thống kê và chuyển đổi số hoạt động quản lý, điều hành công tác thống kê.
Số lượng các hoạt động sản xuất thông tin thống kê được chuyển đổi số: là tổng số các hoạt động thuộc 8 hoạt động trong sản xuất thông tin thống kê được chuyển đổi số.
Số lượng các hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được chuyển đổi số: là tổng số các hoạt động thuộc 10 hoạt động trong quản lý điều hành được chuyển đổi số.
Phạm vi: Các cơ quan thống kê trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung; Bộ, ngành.
c. Phương pháp tính
Các hoạt động được chuyển đổi số trong công tác thống kê được liệt kê tại Bảng trang 22.
	l4202. Tỷ lệ các hoạt động sản xuất thông tin thống kê được chuyển đổi số
	
=
	Số lượng các hoạt động sản xuất thông tin thống kê được chuyển đổi số
	x100

	
	
	Tổng số các hoạt động sản xuất thông tin thống kê cần chuyển đổi số
	


ll
	4204. Tỷ lệ các hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được chuyển đổi số
	
=
	Số lượng các hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được chuyển đổi số
	x100

	
	
	Tổng số các hoạt động quản lý, điều hành trong Hệ thống tổ chức thống kê tập trung cần chuyển đổi số
	



d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo: Phiếu theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 định kỳ
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- Bộ, ngành.
4.3 Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng chuyển đổi số trong công tác thống kê
a. Các chỉ tiêu
4301. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (bao gồm cả hệ thống dự phòng) bảo đảm đủ năng lực phục vụ công tác thống kê trên môi trường số;
4302. Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;
4303. Hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng;
4304. Tỷ lệ kinh phí dành cho công nghệ thông tin so với tổng kinh phí hoạt động của đơn vị.
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm:
Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (bao gồm cả hệ thống dự phòng) bảo đảm đủ năng lực phục vụ công tác thống kê trên môi trường số: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (bao gồm tập hợp các thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), thiết bị kết nối mạng, thiết bị an toàn, an ninh, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng) áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến có khả năng cập nhật và kết nối với hệ thống thông tin khác thông suốt nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin: các hệ thống thông tin bảo đảm được duy trì thường xuyên, liên tục các yếu tố về an toàn thông tin gồm: (1) Tính bảo mật (đảm bảo dữ liệu không bị lộ, không được phép xem khi không được quyền xem); (2) Tính toàn vẹn (bảo đảm thông tin không bị thay đổi từ khi nó được sinh ra hoặc chỉ được chỉnh sửa bởi người có thẩm quyền); (3) Tính sẵn sàng (đảm bảo thông tin luôn sẵn sàng khi cần thiết); (4) Tính xác thực (chống lại mạo danh và chống bắt chước); (5) Tính chống chối bỏ; (6) Tính mã hóa; (7) Tính kiểm toán (lưu trữ dữ liệu để đối soát khi có sự cố. 
Hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng: hệ thống thu thập các thông tin trên các thành phần của hệ thống mạng, phân tích tình hình, xác định nguy cơ đe dọa an toàn, an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại nhằm đánh giá và đưa ra các cảnh báo, khắc phục, xử lý cho người quản trị hệ thống.

Phạm vi: Các cơ quan thống kê trong Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.
c. Phương pháp tính
	4304. Tỷ lệ kinh phí dành cho công nghệ thông tin so với tổng kinh phí hoạt động của đơn vị
	
=
	Số kinh phí dành cho công nghệ thông tin của đơn vị
	
x100

	
	
	Tổng kinh phí hoạt động của đơn vị
	



d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo: Phiếu theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 định kỳ.
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
5. Nâng cao mạnh mẽ năng lực thống kê
[bookmark: _Hlk129130236]5.1. Người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê  
a. Các chỉ tiêu
5101. Số lượng người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; 
5102. Số lượt người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung được bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê trong năm;        
5103. Số lượng lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thống kê được tổ chức;
5104. Số lượt người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung tham gia bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thống kê;
5105. Tỷ lệ người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.  
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm:
- Người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung: là công chức thuộc Tổng cục Thống kê làm chuyên môn, nghiệp vụ thống kê và được bổ nhiệm vào các ngạch thống kê (không bao gồm công chức, viên chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ).  
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê: trình độ chuyên môn: được đào tạo chuyên ngành thống kê từ bậc Trung cấp trở lên; bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê: hoàn thành bồi dưỡng: Nghiệp vụ thống kê (trái ngành), bồi dưỡng Ngạch thống kê viên (tên cũ: Nghiệp vụ công tác thống kê viên); bồi dưỡng Ngạch thống kê viên chính (tên cũ: Nghiệp vụ công tác thống kê viên chính).
- Bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thống kê: hoàn thành các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về thống kê, thu thập thông tin, phân tích dự báo, phần mềm phục vụ công tác thống kê…
Phạm vi: Hệ thống tổ chức thống kê tập trung (Tổng cục Thống kê).
c. Phương pháp tính
	5105. Tỷ lệ người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê
	

    =
	Số người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê
	
x100

	
	
	Tổng công chức làm công tác thống kê của đơn vị
	


d. Kỳ báo cáo: hằng năm và 5 năm/lần
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30. 
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
5.2. Người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương và sở, ngành địa phương, thống kê cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê
a. Các chỉ tiêu
5201. Số lượng người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương và sở, ngành địa phương có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; 
5202. Số lượt người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương và sở, ngành địa phương, thống kê cấp xã được bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê;                                           
5203. Số các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê cho những người làm công tác thống kê tại bộ, ngành trung ương và sở ngành  địa phương, thống kê cấp xã do bộ, ngành và UBND cấp tỉnh tổ chức;
5204. Tỷ lệ người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương và sở, ngành địa phương, thống kê cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm:
- Người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương: 
+ Là công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác thống kê thuộc cơ quan bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. 
+ Là công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác thống kê thuộc cơ quan Tổng cục, cơ quan Cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.
* Chuyên trách làm công tác thống kê: là có vị trí việc làm thống kê;
* Kiêm nhiệm làm công tác thống kê: là chưa có vị trí việc làm thống kê, đang đảm nhận công việc khác nhưng được giao thêm nhiệm vụ làm công tác thống kê.
- Người làm công tác thống kê ở sở, ban ngành thuộc UBND cấp tỉnh: là công chức chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác thống kê thuộc cơ quan sở, ban ngành (Chỉ tính công chức làm công tác thống kê tại các phòng thuộc cơ quan sở, ngành). 
- Công chức Văn phòng - thống kê cấp xã: là công chức xã có vị trí việc làm là Văn phòng - Thống kê theo quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê: 
+ Trình độ chuyên môn: được đào tạo chuyên ngành thống kê từ bậc Trung cấp trở lên;
+ Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê: hoàn thành chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ thống kê (trái ngành), Ngạch thống kê viên (tên cũ: Nghiệp vụ công tác thống kê viên) và Ngạch thống kê viên chính (tên cũ: Nghiệp vụ công tác thống kê viên chính).
- Số lượt người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương và sở, ngành địa phương, thống kê cấp xã được bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê: là số lần các công chức, viên chức được bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê trong năm (Ví dụ: 1 công chức được cử đi học 3 lần thì tính là 3 lượt).
[bookmark: _GoBack]- Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê khác: hoàn thành các lớp bồi dưỡng khác với nội dung bồi dưỡng Nghiệp vụ thống kê (trái ngành), Ngạch thống kê viên và Ngạch thống kê viên chính.
c. Phương pháp tính
	5105. Tỷ lệ người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương/sở, ngành địa phương/ thống kê cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê
	
=
	Số người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương/sở, ngành địa phương/ thống kê cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê
	
x100

	
	
	Tổng công chức, viên chức làm công tác thống kê của đơn vị
	


d. Kỳ báo cáo: hằng năm và 05 năm/lần 
e. Nguồn báo cáo: Báo cáo theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30 của bộ ngành và UBND cấp tỉnh.
f. Cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo: Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh.
5.3. Chỉ số hiệu quả thống kê và chỉ số dữ liệu mở
a. Các chỉ tiêu
5301. Chỉ số hiệu quả thống kê (SPI);
5302. Chỉ số dữ liệu mở (ODIN).
b. Khái niệm/phạm vi
Khái niệm:
Chỉ số hiệu quả thống kê (SPI): Chỉ số hiệu quả thống kê đánh giá sự trưởng thành và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thống kê quốc gia trong năm lĩnh vực chính, được gọi là trụ cột. Năm trụ cột gồm:
- Sử dụng dữ liệu: Số liệu thống kê sẽ không có giá trị nếu không được sử dụng. Vì vậy, trụ cột đầu tiên là sử dụng dữ liệu. Một hệ thống thống kê thành công tạo ra dữ liệu được sử dụng rộng rãi và thường xuyên.
- Dịch vụ dữ liệu: Để đáp ứng nhu cầu của người dùng, hệ thống thống kê phải phát triển một loạt các dịch vụ kết nối người dùng với người sản xuất dữ liệu, cũng như thúc đẩy trao đổi thông tin giữa hai đối tượng này.
- Sản phẩm dữ liệu: Đối thoại giữa người dùng và nhà sản xuất thúc đẩy thiết kế và sản xuất các sản phẩm thống kê đảm bảo độ chính xác, kịp thời, tần suất, khả năng so sánh và mức độ phân tách.
- Nguồn dữ liệu: Để tạo ra các sản phẩm theo yêu cầu, hệ thống thống kê cần tận dụng nhiều nguồn khác nhau cả bên trong và bên ngoài hệ thống nhà nước, gồm cả việc sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu truyền thống như tổng điều tra dân số, các cuộc điều tra, cũng như dữ liệu hành chính, dữ liệu không gian địa lý và dữ liệu được tạo ra từ khu vực tư nhân và từ người dân.
- Cơ sở hạ tầng dữ liệu: Một hệ thống thống kê hoàn thiện có cơ sở hạ tầng cứng (pháp lý, quản trị, tiêu chuẩn) và cơ sở hạ tầng mềm (kỹ năng, quan hệ đối tác) phát triển tốt cũng như các nguồn lực tài chính để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu hữu ích và được sử dụng rộng rãi.
Mỗi trụ cột trên gắn với các thuộc tính cụ thể còn được gọi là các chiều. Các chiều này cung cấp các thành phần thông tin khác nhau trong các trụ cột để đánh giá hiệu quả thống kê của một quốc gia. Việc đánh giá các chiều sử dụng các phương pháp và chỉ tiêu đã xác định, có sẵn dưới dạng dữ liệu mở và mã mở. SPI có cấu trúc theo từng cấp, từ chỉ tiêu - chiều - trụ cột - chỉ số tổng hợp SPI, do đó điểm số SPI tổng hợp của quốc gia được hình thành bằng cách tổng hợp tuần tự theo từng cấp độ.
Chỉ số dữ liệu mở (ODIN): Các đánh giá của Open Knowledge Foundation xem xét các số liệu thống kê đã xuất bản trong hơn hai mươi danh mục chuyên đề, được nhóm lại thành số liệu thống kê xã hội, thống kê kinh tế và tài chính và thống kê môi trường. Điểm số bao phủ dựa trên sự sẵn có của các chỉ số chính và các phân tổ thích hợp theo thời gian và cho các phân khu địa lý. Điểm số độ mở dựa trên việc dữ liệu có thể được tải xuống ở các định dạng máy đọc được và không thuộc quyền sở hữu, có kèm theo siêu dữ liệu hay không và liệu các tùy chọn tải xuống có tồn tại như tải xuống hàng loạt và do người dùng lựa chọn hoặc giao diện lập trình ứng dụng (API) hay không và có điều khoản sử dụng mở hoặc giấy phép dữ liệu hay không.
Điểm tổng thể Kho dữ liệu mở (ODIN) mặc định có trọng số như nhau giữa ba nhóm. Trong mỗi hạng mục, các chỉ số đại diện được lựa chọn vì chúng thường xuyên cần thiết cho các chính sách công hoặc các sáng kiến tư nhân và vì chúng cung cấp bằng chứng về các quy trình thống kê cơ bản mà các cơ quan thống kê chịu trách nhiệm. Các hạng mục dữ liệu trong ODIN 2020/21 là:
	Thống kê xã hội

1. Thống kê dân số và sinh, tử, kết hôn
2. Cơ sở vật chất giáo dục
3. Kết quả giáo dục
4. Cơ sở Y tế
5. Kết quả sức khỏe
6. Sức khỏe sinh sản
7. An ninh lương thực và dinh dưỡng
8. Thống kê giới tính
9. Thống kê Tội phạm và Tư pháp
10. Thống kê Đói nghèo và Thu nhập
	Thống kê kinh tế và tài chính

11. Tài khoản quốc gia
12. Thống kê Lao động
13. Chỉ số giá
14. Tài chính Chính phủ
15. Tiền tệ và Ngân hàng
16. Thương mại quốc tế
17. Cán cân thanh toán

	Thống kê môi trường

18. Nông nghiệp và sử dụng đất
19. Sử dụng tài nguyên
20. Năng lượng
21. Ô nhiễm
22. Môi trường xây dựng



Phạm vi: Quốc gia.
c. Phương pháp tính
Chỉ số hiệu quả thống kê 
Do SPI có cấu trúc theo từng cấp, lần lượt từ chỉ tiêu - chiều - trụ cột - chỉ số tổng hợp SPI, điểm số SPI tổng hợp được hình thành bằng cách tổng hợp tuần tự theo từng cấp độ.
Bước thứ nhất, tổng hợp điểm số cho từng chiều. Đây chính là số trung bình không gia quyền của các chỉ tiêu trong chiều đó. Ví dụ, điểm số của chiều Tiêu chuẩn và phương pháp sẽ được tính bằng cách lấy giá trị bình quân không gia quyền của các chỉ tiêu về hệ thống tài khoản quốc gia đang sử dụng, năm gốc tài khoản quốc gia, phân ngành quốc gia, năm gốc chỉ số giá tiêu dùng, phân ngành tiêu dùng hộ gia đình,...
Tính điểm cho từng chiều của chỉ số SPI theo công thức sau:

Trong đó: 𝑆𝑃𝐼.𝐼𝑁𝐷𝑐𝑡𝑑𝑝𝑖 là điểm chỉ số trong chiều d, trụ cột p, trong khoảng thời gian t và quốc gia c.
Bước thứ hai, sau khi tính điểm cho mỗi chiều, điểm cho mỗi trụ cột sẽ được tính dưới dạng trung bình không gia quyền hoặc gia quyền của các chiều trong trụ cột đó. Cụ thể, đối với các trụ cột 1, 2, 4 và 5, lấy giá trị trung bình không gia quyền của các chiều trong mỗi trụ cột. Đối với trụ cột 3 về sản phẩm dữ liệu, lấy trung bình gia quyền các điểm số từng chiều, trong đó quyền số dựa trên số lượng chỉ tiêu SDG trong mỗi chiều (6 chỉ tiêu SDG ở chiều 3.1 về thống kê xã hội, 6 chỉ tiêu SDG ở chiều 3.2 về thống kê kinh tế, 2 chỉ tiêu SDG ở chiều 3.3 về thống kê môi trường và 2 chỉ tiêu SDG ở chiều 3.4 về thống kê thể chế). Điều này cho thấy quan điểm tất cả các chỉ tiêu SDG đều có tầm quan trọng như nhau, do đó các chiều đều được tính quyền số. Công thức tổng hợp điểm số của trụ cột:

Trong đó: 𝜔𝑑𝑝 là quyền số của chiều d trong trụ cột p.
Bước thứ ba, sau khi tính điểm cho từng trụ cột, điểm chỉ số SPI tổng hợp được tính bằng cách lấy giá trị trung bình giản đơn của 5 trụ cột. Điểm chỉ số SPI chung có thang điểm tối đa là 100 và tối thiểu là 0. Mức điểm cụ thể trên thang điểm 100 cho thấy một quốc gia có mọi yếu tố đơn lẻ mà ta đo lường được. Mức điểm 0 cho thấy một quốc gia không có một chỉ số nào có sẵn. Công thức tính SPI có dạng:

Trong đó: 
SPI.INDEX là tổng điểm chỉ số SPI
SPI.PIL là điểm số của 5 trụ cột được liệt kê ở trên
c là quốc gia, t là khoảng thời gian, p là trụ cột và 𝑁𝑝 là số lượng trụ cột (tổng cộng là 5 trụ cột)[footnoteRef:3]. [3:  Statistical Performance Indicators and Index. A New Tool to Measure Country Statistical Capacity, https://documents1.worldbank.org/curated/en/440191616164007723/pdf/Statistical-Performance-Indicators-and-Index-A-New-Tool-to-Measure-Country-Statistical-Capacity.pdf] 

Chỉ số dữ liệu mở
Mức độ bao phủ của dữ liệu được đo bằng năm yếu tố đo lường mức độ hoàn chỉnh của các dịch vụ dữ liệu của quốc gia. Thông tin về tất cả các yếu tố được thu thập cho từng tập dữ liệu được đánh giá trong ODIN, ngoại trừ các yếu tố 4 và 5 không được đưa vào một số loại dữ liệu hoặc cho các quốc gia nhỏ. Năm yếu tố bao phủ là:
· Sự sẵn có của các chỉ số và sự phân tổ;
· Sự sẵn có của dữ liệu trong năm năm qua;
· Sự sẵn có của dữ liệu trong mười năm qua;
· Tính sẵn có của dữ liệu ở cấp địa lý hành chính cấp độ 1;
· Tính sẵn có của dữ liệu ở cấp địa lý hành chính cấp độ 2.
Điểm bao phủ: Điểm bao phủ là điểm trung bình trên năm yếu tố bảo hiểm. Mỗi yếu tố nhận được điểm 0, 0,5 hoặc 1. Một số điểm bao quát danh mục sẽ dựa trên 3 hoặc 4 yếu tố, nếu không yêu cầu dữ liệu cấp địa lý hành chính cấp độ 1 hoặc 2.
Tính mở của dữ liệu được đo bằng năm yếu tố đánh giá mức độ cung cấp dữ liệu của một quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về tính mở, như được định nghĩa bởi Định nghĩa Mở. Năm yếu tố mở là:
· Tính sẵn có của dữ liệu ở định dạng máy có thể đọc được;
· Tính sẵn có của dữ liệu ở định dạng không độc quyền;
· Tính khả dụng của siêu dữ liệu tham chiếu;
· Có sẵn các tùy chọn tải xuống giúp dữ liệu dễ truy cập hơn: tải xuống hàng loạt, API, tùy chọn xuất dữ liệu có thể tùy chỉnh;
· Tính sẵn có của cấp phép dữ liệu mở hoặc các điều khoản sử dụng dữ liệu mở.
Điểm độ mở: Điểm độ mở là điểm trung bình trên năm yếu tố mở. Mỗi phần tử nhận được điểm 0,5 hoặc 1.
Điểm hạng mục: Mỗi hạng mục nhận được một số điểm là điểm trung bình của các điểm yếu tố độ mở và mức độ bao phủ riêng lẻ của mỗi danh mục. Trong một số trường hợp, đây sẽ không phải là mức trung bình giản đơn của tất cả mười yếu tố về độ mở và mức độ bao phủ, bởi vì một số hạng mục không được chấm điểm ở cấp hành chính cấp độ 1 hoặc 2.
Để tính điểm tổng thể, điểm số của 22 hạng mục riêng lẻ được tính trọng số sao cho các hạng mục xã hội, kinh tế và tài chính và môi trường được tính trọng số như nhau. Mỗi nhóm trong số ba nhóm này chiếm ⅓ tổng số điểm[footnoteRef:4]. [4:  Methodology guide of the Open Data Inventory (ODIN) 2022/23, https://docs.google.com/document/d/1q1h0_z0TUGayO-qN9o3ablmo_qVdSGgPgU_Ptq5xrdU/edit#] 

d. Kỳ báo cáo: Hàng năm 
e. Nguồn báo cáo:
 - SPI (worldbank.org);
- Vietnam Open Data Inventory Profile - Open Data Inventory (opendatawatch.com).
f. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập báo cáo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

